
 

Phần I 

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND-HC ngày     /6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ Y TẾ 

I. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1.  1.001806 

Quyết định công 

nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh sử dụng 

từ 30% tổng số lao 

động trở lên là người 

khuyết tật 

10 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công. 

Không 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Y tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

2.  2.000216 

Thành lập cơ sở trợ 

giúp xã hội công lập 

thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, cơ quan 

chuyên môn thuộc 

35 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công 

Không 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Y tế. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 



2 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 
- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

3.  2.000144 

Tổ chức lại, giải thể 

cơ sở trợ giúp xã hội 

công lập thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh, cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

40 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công 

Không 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

4.  2.000062 

Giải thể cơ sở trợ 

giúp xã hội ngoài 

công lập thuộc thẩm 

quyền thành lập của 

Sở Y tế 

15 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công 

Không 

Điều 22, Nghị định số 

103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 

của Chính phủ quy định về thành 

lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và 

quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 



3 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Y tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương. 

trực tuyến 

toàn trình. 

trực tuyến 

toàn trình. 

5.  2.000135 

Đăng ký thành lập, 

đăng ký thay đổi nội 

dung hoặc cấp lại 

giấy chứng nhận 

đăng ký thành lập cơ 

sở trợ giúp xã hội 

ngoài công lập thuộc 

thẩm quyền của Sở Y 

tế 

05 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công 

Không 

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP 

ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức, hoạt 

động, giải thể và quản lý các cơ sở 

trợ giúp xã hội. 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh và TTHC thuộc phạm vi 

QLNN của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 



4 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Y tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương. 

6.  2.000056 

Cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở trợ 

giúp xã hội thuộc 

thẩm quyền của Sở Y 

tế 

15 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công 

Không 

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ 

chức, hoạt động, giải thể và quản lý 

các cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 10 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung các 

Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc 

phạm vi QLNN của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Y tế. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 



5 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương. 

7.  2.000051 

Cấp lại, điều chỉnh 

giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở trợ giúp 

xã hội có giấy phép 

hoạt động do  Sở Y tế 

cấp  

15 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công 

Không 

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ quy định về thành lập, 

tổ chức, hoạt động, giải thể và quản 

lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích 

(BCCI). 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

8.  1.012991 

Cấp (mới) giấy 

chứng nhận đăng ký 

hành nghề công tác 

xã hội 

07 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công 

Không 

- Nghị định số 110/2024/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 8 năm 2024 của 

Chính phủ về công tác xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

9.  1.012992 

Cấp lại giấy chứng 

nhận đăng ký hành 

nghề công tác xã hội 

05 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công 

Không 

- Nghị định số 110/2024/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 8 năm 2024 của 

Chính phủ về công tác xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

10.  1.012993 

Đăng ký hành nghề 

công tác xã hội tại 

Việt Nam đối với 

người nước ngoài, 

người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài 

07 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công 

Không 

- Nghị định số 110/2024/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 8 năm 2024 của 

Chính phủ về công tác xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

11.  1.01299 

Cấp giấy xác nhận 

quá trình thực hành 

công tác xã hội 

10 ngày 

làm việc 

Đơn vị, 

cơ sở có 

cung cấp 

dịch vụ 

công tác 

xã hội 

Không 

- Nghị định số 110/2024/NĐ-CP 

ngày 30/8/2024 của Chính phủ về 

công tác xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công trực 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

tuyến toàn 

trình. 

trực tuyến 

toàn trình. 

II. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1. 1 2.000025 

Cấp giấy phép thành 

lập cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân 

22 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công 

Không 

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống mua bán người. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

- Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-

CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống mua bán 

người. 

- Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số điều của các Thông tư, Thông tư 

liên tịch có quy định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, 

sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu 

cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

2.  2000027 

Cấp lại giấy phép 

thành lập cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân 

14 ngày 

làm việc 
Trung 

tâm Hành 
Không 

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống mua bán người. 

- Trực tiếp; - Trực tiếp; 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

chính 

công 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

- Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-

CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống mua bán 

người. 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

3.  2000032 

Sửa đổi, bổ sung giấy 

phép thành lập cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân 

14 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công 

Không 

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống mua bán người. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

- Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-

CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống mua bán 

người. 

4.  2000036 

Gia hạn giấy phép 

thành lập cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân 

14 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công 

Không 

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống mua bán người. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

- Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-

CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống mua bán 

người. 

5.  1000091 

Đề nghị chấm dứt 

hoạt động của cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân 

10 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công 

Không 

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống mua bán người. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

- Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-

CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống mua bán 

người. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

1. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

STT Mã số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội dung TTHC Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

01 2.000141 

Đăng ký thành lập cơ sở trợ 

giúp xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi QLNN 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Bảo trợ xã hội Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội 

02 

 Đăng ký thay đổi nội dung 

giấy chứng nhận đăng ký 

thành lập đối với cơ sở trợ 

giúp xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền thành lập 

của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi QLNN 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Bảo trợ xã hội Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội 
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